	BỘ NỘI VỤ

Số:            BC-BNV
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng 9  năm 2016 


BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định 
số 39/2012/NĐ-CP, nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Luật thi đua, khen thưởng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004; ngày 14/6/2005, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; ngày 16/11/2013 có hiệu lực thi hành.
Sau khi có Luật thi đua, khen thưởng, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định để quy định chi tiết thi hành Luật, gồm: Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn thi hành 03 Nghị định trên của Chính phủ. 

Luật thi đua, khen thưởng và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ là văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh công tác thi đua, khen thưởng, tạo cơ sở cho việc nghiên cứu, hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng và tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Nghị định sè 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 07/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ đã cụ thể hóa những nội dung cơ bản của Luật thi đua, khen thưởng  đã tạo một hệ thống pháp lý các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và đưa Luật thi đua, khen thưởng vào cuộc sống. Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã và đang đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực việc thực hiện còn bộc lộ một số hạn chế cần được bổ sung, sửa đổi.

Để đánh giá đúng công tác triển khai thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong thời gian qua Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã có Văn bản số 1480/BTĐKT-VI ngày 25 tháng 7 năm 2016 đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị định, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ thành một nghị định chung (đến ngày 12 tháng 9 năm 2016 đã có 36 bộ, ban, ngành và 39 địa phương có báo cáo gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ)

Qua tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện 03 nghị định hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ báo cáo như sau:
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
1. Tổ chức thực hiện quán triệt Nghị định

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác thi đua, khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo. Sau khi Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã mở lớp bồi dưỡng tập huấn trong cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phân công cán bộ hướng dẫn quán triệt nội dung cơ bản của các Nghị định; đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị định tới các tầng lớp nhân dân. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ngành, địa phương đã tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

2. Công tác ban hành văn bản thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Sau khi nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương đó tiếp tục nghiên cứu và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011, Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 (thay thế Thông tư số 02/2011/TT-BNV) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã phối hợp với 05 Bộ: Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế, ban hành 07 Nghị định quy định về xét tặng một số danh hiệu vinh dự nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc bộ quản lý; đồng thời phối hợp với Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng của các bộ, ngành. Công tác khen thưởng đã dần đi vào nề nếp; việc thẩm định hồ sơ khen thưởng và đề nghị khen thưởng của các cấp, các ngành đã đảm bảo thực hiện theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các bộ, ban, ngành, địa phương đã chú trọng công tác khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân, công nhân, nông dân, người lao động có thành tích, góp phần động viên, giáo dục, nêu gương trong quần chúng. Các loại hình khen thưởng (khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, khen thưởng đột xuất, khen thưởng quá trình cống hiến và khen thưởng đối ngoại) được tích cực triển khai ở các cấp, các ngành và có tác dụng thiết thực.
Nhìn chung, Nghị định số 42/2010/N§-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/N§-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và triển khai phát động các phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng ở các cấp, các ngành.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2010/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2012/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
1. Kết quả đạt được
Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; đã quy định rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành và lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, nâng cao trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị đối với công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ khi có Luật thi đua, khen thưởng và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ, nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành đã được nâng lên một bước. Từ nhận thức đúng, việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hành tiên tiến đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quần chúng tích cực quan tâm và có trách nhiệm hơn (công tác xây dựng củng cố bộ máy tổ chức và cán bộ, xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức phát động phong trào thi đua...). Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương đã trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra phong trào thi đua nhằm giải quyết những khó khăn, những nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức ký giao ước thi đua, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, sơ kết, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích; đặc biệt đã chú trọng hơn đến việc khen thưởng các đối tượng trực tiếp lao động sản xuất, các tập thể nhỏ có thành tích trong lao động sản xuất, học tập, công tác, sáng tạo, qua đó phong trào thi đua đã có những tác dụng thiết thực, trở thành động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ban, ngành, địa phương.
Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã cụ thể hoá quy định đối tượng, nguyên tắc, phạm vi, nội dung, hình thức và các danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng và đề nghị khen thưởng, hồ sơ thủ tục trình khen thưởng được thực hiện nghiêm túc chính xác, công khai, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy định của Luật, nghị định...tạo cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua và công tác khen thưởng; là cơ sở pháp lý tạo sự thống nhất, bình đẳng trong công tác khen thưởng, khắc phục bệnh thành tích, nâng cao rõ rệt chất lượng khen thưởng.

Luật thi đua, khen thưởng và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã kế thừa và phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, xây dựng nền văn hóa, lịch sử lâu đời của dân tộc; đồng thời có tác dụng to lớn nhằm động viên, giáo dục, nêu gương các tầng lớp nhân dân; đáp ứng yêu cầu hợp tác phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.
2. Tồn tại, hạn chế

- Về việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng còn chưa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, một số lãnh đạo cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm triển khai thực hiện luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành; chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng là động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, dẫn đến chưa quan tâm sâu sát trong chỉ đạo thực hiện; nhiều nơi còn chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

- Một số quy định của Luật và các Nghị định chưa cụ thể và lượng hóa được đầy đủ, còn mang tính định lượng và hình thức, do vậy việc khen thưởng còn tràn lan, tính tiêu biểu chưa cao, cá biệt có tập thể, cá nhân khai chưa đúng thành tích, khen thưởng còn tập trung ở đối tượng là lãnh đạo, quản lý, tập trung khen thưởng khu vực nhà nước, chưa chú trọng khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Quy trình thủ tục hồ sơ còn rườm rà, chưa cải cách thủ tục hành chính.
- Một số nội dung tuy đã được quy định trong Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ nhưng qua thực hiện triển khai cần được sửa đổi hoặc phải làm rõ thêm do không phù hợp với thực tiễn.
- Một số nội dung cần được bổ sung để bao quát đầy đủ các ngành, các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, các thành phần kinh tế nhất là các quy định về hình thức, nội dung, trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua; danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; đối tượng, tiêu chuẩn của các hình thức khen thưởng; quy định việc thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp; quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tập thể; hành vi vi phạm, xử lý vi phạm.
III. KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2010/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2012/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, qua quá trình thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ có quy định chưa cụ thể hóa Luật thi đua, khen thưởng nên khi thực hiện còn nhiều lúng túng, đồng thời song hành thực hiện 03 nghị định và Thông tư hướng dẫn nên gặp khó khăn trong nghiên cứu và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đồng thời để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng, các bộ, ngành, địa phương kiến nghị cần sửa đổi nội dung các Nghị định và đưa các nội dung của Thông tư số 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ và một số vấn đề thực tiễn vào quy định tại dự thảo Nghị định, thành một nghị định chung quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng nhằm đưa pháp luật về thi đua, khen thưởng vào cuộc sống; đồng thời tiếp tục làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là một trong những công cụ quản lư nhà nước, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xă hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xă hội mà Đảng, Nhà nước đề ra trong thời kỳ xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó Bộ Nội vụ xây dựng chương trình xây dựng pháp luật năm 2016 báo cáo Chính phủ và được giao chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng thay thế Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi đua, khen thưởng. 

Căn cứ vào tình hình thực hiện và các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương, qua các ý kiến tại các cuộc hội thảo khoa học thống nhất: trên cơ sở quy định của Luật thi đua, khen thưởng, giữ nguyên cơ bản nội dung Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ, tập trung sửa đổi một số nội dung chủ yếu sau:

1. Bổ sung quy định một số nguyên tắc chung đối với công tác thi đua, khen thưởng.

2. Sửa đổi, bổ sung hình thức, nội dung, trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua; danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.

3. Sửa đổi, bổ sung đối tượng, tiêu chuẩn của các hình thức khen thưởng.

4. Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền quyết định trao tặng; thủ tục, hồ sơ, xét đề nghị danh hiệu thi đua và khen thưởng; quy định việc thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp; quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

5. Sửa đổi, bổ sung quỹ thi đua, khen thưởng.

6. Sửa đổi, bổ sung quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tập thể; hành vi vi phạm, xử lý vi phạm. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng. Thu hồi và phục hồi danh hiệu.
Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương xin báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ trong thời gian vừa qua và dự thảo Tờ trình, trình Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Nghị định quy tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng để thay thế Nghị định số  42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ./.
	Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;

- Văn phòng CP: BTCN, các PCN;

- Bộ Nội vụ: 

+ Bộ trưởng (để báo cáo);

+ Các Thứ trưởng;

- Ban Soạn thảo Nghị định;

- Lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương;

- Lưu: VT, Ban TĐKTTW (Vụ I).
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